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Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. K2O.

B. CuO.

C. P2O5.

D. CaO.
Câu 2:  Vôi sống có công thức hóa học là 

       A. Ca.                        B. Ca(OH)2 .                           C. CaCO3 .                           D. CaO.

Câu 3:  Chất tác dụng với dung dịch HCl  tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

      A.  Mg.                       B.  CaCO3.                              C.  MgCO3 .                          D.  Na2SO3
Câu 4: Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

     A.  K2SO4 .                  B.  Ba(OH)2 .                           C.  NaCl.                              D.  NaNO3.

Câu 5: Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

A. Trạng thái (rắn, lỏng, khí) ;                                B.  Độ tan trong nước  ;  

C. Màu sắc                                                                D. Thành phần nguyên tố

Câu 6: Rượu etylic phản ứng được với Na vì:

A. Trong phân tử có nguyên tử oxi;                       B. Trong phân tử có nguyên tử hiđrovà oxi;

      C. Trong phân tử có nhóm -OH ;                            D. Trong phân tử có nguyên tử cácbon , hiđro, oxi.

Câu 7:  Sắt (III) oxit (Fe2O3)  tác dụng được với
A. Nước, sản phẩm là axit.                                  B. Axit, sản phẩm là muối và nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ.                                D. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.

Câu 8: Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư ta thấy màu giấy qùy:

         
A. Màu đỏ không thay đổi                              

         
B. Màu đỏ chuyển dần sang xanh.   

C. Màu xanh không thay đổi                              

D. Màu xanh chuyển dần sang đỏ.
Câu 9: Trong số các chất sau . Chất nào Tác dụng được với Na  :                                   

  A. CH3-CH3;                B.CH3-CH2-OH;                    C.CH3COO-C2H5;                     D.CH3-O-CH3.

Câu 10: 
Chọn một trong các thuốc thử sau để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic:

A. Na2CO3 ;

    B. AgNO3 ;

          C. H2CO3 ;                       D. Ag2CO3 .

Câu 11: Dẫn từ từ CO2 vào nước vôi trong cho đến dư, hiện tượng xảy ra là:
A. Nước vôi từ trong hóa đục, rồi lại từ đục hóa trong.

B. Nước vôi từ đục hóa trong, rồi lại từ trong hóa đục.

C. Nước vôi từ trong hóa đục.

D. Nước vôi từ đục hóa trong.

Câu 12: Nhai cơm chậm trong miệng thấy có vị ngọt vì:

   A. Trong cơm có đường saccarozo

B. Cơm là tinh bột, do xúc tác của enzim trong nước bọt tinh bột bị thủy phân thành glucozo

C. Trong cơm có đường glucozo

D. Trong cơm có tinh bột, tinh bột có vị ngọt.
Câu 13: Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong vì:

A. Nhôm tác dụng được với dung dịch axit.

B. Nhôm tác dụng được với dung dịch bazơ.

C. Nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.

D. Một lý do khác.

Câu 14: Đưa bình đựng hỗn hợp khí metan và clo ra ngoài ánh sáng. Sau một thời gian, cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm vào một mẩu giấy quỳ tím. Hiện tượng quan sát được là

A. Màu nâu đỏ của khí clo mất đi, giấy quỳ tím chuyển sáng màu xanh.

B. Màu vàng lục của khí clo mất đi, giấy quỳ tím chuyển sáng màu đỏ.

C. Màu nâu đỏ của khí clo mất đi, giấy quỳ tím chuyển sáng màu đỏ.

D. Màu vàng lục của khí clo mất đi, giấy quỳ tím không chuyển màu.
Câu 15: Có 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ mất nhãn sau: NaCl, Ba(OH)2, Na2CO3. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?

A. Dung dịch KOH.    B. Dung dịch H2SO4.            C. Dùng quỳ tím.              D. Dung dịch Na2CO3
Câu 16: 
 Giấy qùi tím chuyển sang màu đỏ khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ:

            A.  0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH

            B.  1 mol HCl và 1 mol KOH

            C.  1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl

            D.  1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH

            Đáp án: D

Câu 17: Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol  HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển sang:

        
A. Màu đỏ                                               

       
B. Màu xanh     

C. Không màu.          

D. Màu tím.
Câu 18: Hòa tan 16 gam SO3 trong nước thu được 250 ml dung dịch axit. Nồng độ mol dung dịch axit thu được là:
A.  
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Câu 19: Hòa tan hết 4,6 gam Na vào H2O được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để phản ứng hết với dung dịch X là:

      A. 100 ml                    B. 200 ml                      C. 300 ml                    D. 400 ml                                                   

Câu 20: Thể tích không khí (đktc) (O2 chiếm 1/5 thể tích) cần để đốt cháy hết 2,3g rượu etylic là:

A. 3,36 lít


b. 0,672 lít

c. 24 lít

D. 16,8 lít

Câu 21: Cho 100 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe, Cu vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được tăng thêm 4 gam so với ban đầu . Vậy % khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là :


A. 100%

B. 72%

C. 32%

D. 28%

Câu 22: X là hỗn hợp khí gồm metan và etylen. Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp X qua bình brom dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra khỏi bình. Phần trăm thể tích etylen trong X là:

A. 40%


B. 46,3%

C. 60%


D. 53,97%

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 0,32 g một kim loại hóa trị II vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Lượng khí SO2 sinh ra hấp thụ hết bởi 45 ml dung dịch NaOH 0,2 M cho dung dịch chứa 0,608 g muối. Kim loại đã dùng là:

       A. Ca                B. Cu .                     C. Fe .                   D. Mg.

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 28,4 g hỗn hợp CaCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol CaCO3 và RCO3 là 2:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 2,5 M được dung dịch A. Thêm BaCl2 vào dung dịch A thu được 39,4 g kết tủa.

Kim loại R là:

       A. Na                                         B. Ca .                               C. Mg .                               D. Al
Câu 25: Dẫn 6,72 lít một hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon  qua dung dịch brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau thí nghiệm, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm 5,6 gam, đồng thời thoát ra 2,24 lít khí. Mặt khác, nếu đốt cháy toàn bộ 6,72 lít khí hỗn hợp trên tạo ra 22 gam cacbon đioxit và 10,8 gam nước. Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là :  
A. CH4 và C2H6               B. C2H4 và C3H8 ;

C. C2H4 và CH4 ;

D. CH4   và C3H8
----------- HẾT ----------
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